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PARTS LIST

DESCRIPTIONMATERIALMASSFILE NAMEPART NUMBERQTYITEM

 Stainless 

Steel

85.312 kg
Tấm lưng.iptTấm lưng

11

 Stainless 

Steel

38.771 kg
Tấm hông phải.iptTấm hông phải

12

 
Stainless 

Steel

38.771 kg
Tấm hông trái.iptTấm hông trái

13

 Stainless 

Steel

23.860 kg
Tấm máng nước đầu 

vào.ipt

Tấm máng nước đầu 

vào

14

 Stainless 

Steel

12.278 kg
Tấm hướng dòng.iptTấm hướng dòng

15

 
Stainless 

Steel

16.728 kg
Tấm nắp đậy.iptTấm nắp đậy

16

Plain washers - Normal 

series - Product grade A

Stainless 

Steel

0.004 kgISO 7089 - 10 - 140 

HV(1).ipt

ISO 7089 - 10267

Spring WasherSteel, Mild0.004 kgJIS B 1251 - No. 2 10 x 

2.5.ipt

JIS B 1251 - No. 2 10268

Hexagon nuts, style 1 - 

Product grades A and B

Stainless 

Steel, 

440C

0.010 kgISO 4032 - M10 - ISO.iptISO 4032 - M10269

Hexagon Socket Head 

Cap Screw

Stainless 

Steel, 

440C

0.028 kgISO 4762 - M10 x 

25ISO.ipt

ISO 4762 - M10 x 252610

 Stainless 

Steel

50.767 kg
Lưới dây nêm.iptLưới dây nêm

111

 
Stainless 

Steel

0.923 kg
Đoạn ống nối đường 

cấp.ipt

Đoạn ống nối đường cấp
112

 Stainless 

Steel

2.444 kg
Đoạn ống nối đường 

thu.ipt

Đoạn ống nối đường thu
113

FlangeSteel2.347 kgJIS B 2220 Slip-On 

Welding Plate Type 

Flange SOP - 5K 100.ipt

JIS B 2220 Slip-On 

Welding Plate Type 

Flange SOP - 5K 100

114

 Stainless 

Steel

34.034 kg
Máng hứng rác.iptMáng hứng rác

115
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Ø16x4 lỗ

Lưới dây nêm khe hở 3mm

Máng thu rác đục lỗ tấm đáy Ø3@100 x3 hàng

Ống cấp DN100

Ống thu DN200

Bích JIS 5K
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113

Sử dụng Silicon tạo zoăng phủ 1 lớp mỏng

quanh viền lắp ghép giữa các tấm trước khi siết ốc

(thân Ê cu ốc lắp tấm nắp đậy được hàn cố định vào khung MTR)


